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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: An toàn và vệ sinh lao động trong khai thác lộ thiên (Occupational Safety and Health in Surface Mining) 
Mã số học phần: 		7030101
Số tín chỉ học phần: 	2 (2-0-4) 
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30    	Bài tập: 0           	Thực hành: 0 
       Thực tập: 0 		Đồ án: 0 		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:		     Mã giảng viên
	1. TS. Trần Quang Hiếu		0301-14
	2. GS. TS. Bùi Xuân Nam		0301-04	
	3. GVC.TS. Nguyễn Đình An       0301-09
	4. PGS.TS. Phạm Văn Hòa		0301-07
2.2. Bộ môn: Khai thác lộ thiên
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần: 7030103; 7030110; 7030114.
3.1. Môn học tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: 4030107 
4. Mục tiêu của học phần: 
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. Kết thúc môn học sinh viên có thể làm tốt công tác an toàn và vệ sinh lao động trong lĩnh vực khai thác mỏ lộ thiên nói riêng và ngành mỏ nói chung.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Những kiến thức chung về an toàn và vệ sinh lao động
4.1.2. Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
4.1.3. Vệ sinh lao động trong ngành mỏ
4.1.4. Kỹ thuật an toàn trong khoan – nổ mìn
4.1.5. Kỹ thuật an toàn trong xúc bốc
4.1.6. Kỹ thuật an toàn trong vận tải
4.1.7. Kỹ thuật an toàn trong thải đất đá
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nắm được kiến thức chung về an toàn và vệ sinh lao động
4.2.2. Nắm được hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
4.2.3. Nắm được kiến thức về vệ sinh lao động trong ngành mỏ
4.2.4. Nắm được kỹ thuật an toàn trong khoan – nổ mìn
4.2.5.  Nắm được kỹ thuật an toàn trong xúc bốc trên mỏ lộ thiên
4.2.6. Nắm được kỹ thuật an toàn trong vận tải mỏ lộ thiên
4.2.7.Nắm được kỹ thuật an toàn trong thải đất đá trên mỏ lộ thiên
4.2.8. Kỹ năng làm việc nhóm: phân công bố trí công việc, phối hợp và tổ chức dự án; nâng cao kỹ năng thuyết trình, sử dụng công cụ hỗ trợ trong thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk492736658]	Học phần giới thiệu những kiến thức cơ bản về an toàn và vệ sinh lao động; hệ thóng pháp luật và quản lý Nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động; vệ sinh lao động trong ngành khai thác mỏ lộ thiên và kỹ thuật an toàn trong các khâu công nghệ khai thác mỏ lộ thiên: khoan – nổ mìn, xúc bóc, vận tải, thải đá trên mỏ lộ thiên.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Những kiến thức chung về an toàn và vệ sinh lao động
	2
	

	1.1
	Khái niệm về bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động
	
	4.1.1


	1.2
	Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động
	
	4.1.1


	1.3
	Ecgônômi với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
	
	4.1.1


	1.4
	Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động
	
	4.1.1

	1.5
	Nội dung của công tác bảo hộ lao động
	
	4.1.1

	1.6
	Các biện pháp kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
	
	4.1.1

	Chương 2
	Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
	3
	

	2.1
	Những quan điểm cơ bản của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động
	
	4.1.2

	2.2
	Hệ thống pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động
	
	4.1.2

	2.3
	Quản lý Nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
	
	4.1.2

	2.4
	Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động
	
	4.1.2

	Chương 3
	Vệ sinh lao động trong ngành mỏ
	5
	

	3.1
	Những vấn đề chung về vệ sinh lao động
	
	4.1.3

	3.2
	Vi khí hậu trong sản xuất
	
	4.1.3

	3.3
	Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
	
	4.1.3

	3.4
	Phòng chống bụi trong sản xuất
	
	4.1.3

	3.5
	Thông gió trong công nghiệp
	
	4.1.3

	3.6
	Chiếu sáng trong sản xuất
	
	4.1.3

	3.7
	Phòng chống phóng xạ 
	
	4.1.3

	3.8
	Phòng chống điện từ trường
	
	4.1.3

	Chương 4
	Kỹ thuật an toàn trong khoan – nổ mìn
	5
	

	4.1
	Ảnh hưởng của công tác khoan – nổ mìn đến an toàn lao động
	
	4.1.4

	4.2
	Các chỉ tiêu cho phép của công tác khoan – nổ mìn
	
	4.1.4

	4.3
	Các biện pháp an toàn trong công tác khoan – nổ mìn
	
	4.1.4

	Chương 5
	Kỹ thuật an toàn trong xúc bốc
	5
	

	5.1
	An toàn khi xúc bốc bằng máy xúc một gầu
	
	4.1.5

	5.2
	An toàn khi xúc bốc bằng máy xúc nhiều gầu
	
	4.1.5

	5.3
	An toàn khi xúc bốc bằng các thiết bị phụ trợ
	
	4.1.5

	Chương 6
	Kỹ thuật an toàn trong vận tải
	5
	

	6.1
	An toàn trong vận tải đường sắt
	
	4.1.6

	6.2
	An toàn trong vận tải bằng ô tô
	
	4.1.6

	6.3
	An toàn trong vận tải bằng các phương tiện khác
	
	4.1.6

	Chương 7
	Kỹ thuật an toàn trong thải đất đá
	5
	

	7.1
	Đặc điểm của công tác thải đất đá trên mỏ lộ thiên
	
	4.1.7

	7.2
	Kỹ thuật an toàn trong quá trình thải đất đá trên mỏ lộ thiên
	
	4.1.7


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Bùi Xuân Nam (chủ biên) & nnk. Giáo trình An toàn, vệ sinh lao động (dùng cho các trường ĐH, CĐ nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất). Nhà xuất bản ĐH Sư phạm, 2016.
[2]. Nguyễn Sỹ Hội (2001). Bài giảng Kỹ thuật an toàn mỏ lộ thiên. Trường đại học Mỏ - Địa chất, 2001 
[3]. Bộ Công thương. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 2009.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Những kiến thức chung về an toàn và vệ sinh lao động
1.1. Khái niệm về bảo hộ lao động, an toàn và vệ sinh lao động
1.2. Điều kiện lao động và các yếu tố nguy hiểm, có hại trong lao động
1.3. Ecgônômi với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
1.4. Mục đích, ý nghĩa, tính chất của công tác bảo hộ lao động
1.5. Nội dung của công tác bảo hộ lao động
1.6. Các biện pháp kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
	4

	0
	0

	+ Nghiên cứu nội dung Chương 1 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 4 của Chương 1.
- Tra cứu nội dung về: 1.1 đến 1.6 tham khảo thêm [2,3].
-Làm bài tập số 1, 2, 3, 4 của Chương 1, tài liệu [1].

	1
	Chương 2: Hệ thống luật pháp và quản lý nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
2.1. Những quan điểm cơ bản của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước về công tác bảo hộ lao động
2.2. Hệ thống pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động
2.3. Quản lý Nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động
2.4. Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động
	6
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 2 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 4 của Chương 2.
- Tra cứu nội dung về: 2.1 đến 2.4 tham khảo thêm [3].
-Làm bài tập số 1, 4, 5 của Chương 2, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập số 2, 3 của Chương 2, tài liệu [1] và viết báo cáo nhóm.

	2
	Chương 3: Vệ sinh lao động trong ngành mỏ
3.1. Những vấn đề chung về vệ sinh lao động
3.2. Vi khí hậu trong sản xuất
3.3. Tiếng ồn và rung động trong sản xuất
3.4. Phòng chống bụi trong sản xuất
3.5. Thông gió trong công nghiệp
3.6. Chiếu sáng trong sản xuất
3.7. Phòng chống phóng xạ
3.8. Phòng chống điện từ trường
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 3 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 8 của Chương 3.
- Tra cứu nội dung về: 3.1 đến 3.8 tham khảo thêm [2, 3].
-Làm bài tập số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của Chương 3, tài liệu [1].


	3
	Chương 4: Kỹ thuật an toàn trong khoan – nổ mìn
4.1. Ảnh hưởng của công tác khoan – nổ mìn đến an toàn lao động
4.2. Các chỉ tiêu cho phép của công tác khoan – nổ mìn
4.3. Các biện pháp an toàn trong công tác khoan – nổ mìn
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 4 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 3 của Chương 4.
- Tra cứu nội dung về: 4.1 đến 4.3 tham khảo thêm [2, 3].
-Làm bài tập số 1, 2 của Chương 4, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập: liệt kê và phân tích nguyên nhân một số vụ tai nạn lao động liên quan đến công tác khoan – nổ mìn ở các mỏ lộ thiên Việt Nam (nguồn internet) và viết báo cáo nhóm.


	4
	Chương 5: Kỹ thuật an toàn trong xúc bốc
5.1. An toàn khi xúc bốc bằng máy xúc một gầu
5.2. An toàn khi xúc bốc bằng máy xúc nhiều gầu
5.3. An toàn khi xúc bốc bằng các thiết bị phụ trợ
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 5 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 3 của Chương 5.
- Tra cứu nội dung về: 5.1 đến 5.3 tham khảo thêm [2,3].
-Làm bài tập số 1, 2 của Chương 5, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập: liệt kê và phân tích nguyên nhân một số vụ tai nạn lao động liên quan đến công tác xúc bốc ở các mỏ lộ thiên Việt Nam và thế giới (nguồn internet) và viết báo cáo nhóm.

	5
	Chương 6: Kỹ thuật an toàn trong vận tải
6.1. An toàn trong vận tải đường sắt
6.2. An toàn trong vận tải bằng ô tô
6.3. An toàn trong vận tải bằng các phương tiện khác
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 6 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 3 của Chương 6.
- Tra cứu nội dung về: 6.1 đến 6.3 tham khảo thêm [2,3].
-Làm bài tập số 1, 2 của Chương 6, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập: liệt kê và phân tích nguyên nhân một số vụ tai nạn lao động liên quan đến công tác vận tải ở các mỏ lộ thiên Việt Nam và thế giới (nguồn internet) và viết báo cáo nhóm


	6
	Chương 7: Kỹ thuật an toàn trong thải đất đá
7.1. Đặc điểm của công tác thải đất đá trên mỏ lộ thiên
7.2. Kỹ thuật an toàn trong quá trình thải đất đá trên mỏ lộ thiên
	10
	0
	0
	+ Nghiên cứu nội dung Chương 7 của tài liệu [1]: Nội dung mục 1 đến 2 của Chương 7.
- Tra cứu nội dung về: 6.1 đến 6.3 tham khảo thêm [2,3].
-Làm bài tập số 2 của Chương 6, tài liệu [1].
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): làm bài tập 1và viết báo cáo nhóm 
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